
STT LỚP CHỦ NHIỆM GHI CHÚ

1 NGUYỄN THỊ THẢO 6A1

2 LƯƠNG NGỌC MINH 6A2

3 BÙI THỊ ÁI MY 6A3

4 NGUYỄN THỊ LAN 6A4

5 HUỲNH THỊ THANH XUÂN 6A5

6 PHẠM THỊ THANH HẢI 6A6

7 TRẦN THỊ HOA 7A1

8 TÔ THỊ LIÊN 7A2

9 TRẦN THỊ BÍCH THỦY 7A3

10 LÊ DUY TRÍ 7A4

11 HOÀNG THỊ NGUYỆT 7A5

12 HỒ THỊ UYÊN PHƯƠNG 7A6

13 PHAN THỊ HỒNG NHUNG 8A1

14 NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ 8A2

15 HỒ XUÂN TRUNG THÀNH 8A3

16 LÊ THỊ THẢO 8A4

17 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 8A5

18 PHẠM THỊ HỒNG MINH 8A6

19 NGUYỄN THỊ NHUNG 8A7

20 ĐINH THUÝ HẰNG 9A1

21 TẠ THỊ ANH PHONG 9A2

22 NGUYỄN KHẢ DIỆU THÚY 9A3

23 TRẦN THỊ TỐ TRINH 9A4

24 THIỀU THỊ MỸ LỆ 9A5

25 NGUYỄN VĂN THÀNH 9A6
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